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Câu 1: Để xác định độ cồn người ta cho 20,2 gam một dung dịch ancol etylic tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí H2 
đktc. Biết d ancol = 0,8 g/ml và dH2O  = 1 g/ml. Độ cồn là? 
 A. 92,50  B. 92,70  C. 950   D. 920 
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 60 ml dd cồn, cho sản phẩm cháy hấp thụ vào trong dd Ca(OH)2 dư thấy có 167 gam kết tủa. 
Độ cồn của dd là?    A. 700   B. 800   C. 850   D. 900  
Câu 3 : Cho 10 ml ancoletylic 900 tác dụng hết với Na. Biết d ancol = 0,8 g/ml và dH2O  = 1 g/ml. Tính thể tích H2 thu được 
ở đktc?             A. 1,12 lít                    B. 1,68 lít                      C. 1,792 lít            D. 2.258 lít 
Câu 4: Có bao nhiêu công thức ancol ứng với công thức tổng quát: C3H8On . Và có bao nhiêu công thức ancol có thể tham 
gia phản ứng tạo phức (dd màu xanh lam) với Cu(OH)2 ? 
 A. 4,3   B. 5,3   C. 5,2   D. 5,4 
Câu 5: Khi lên men 1 lít ancol etylic 9,2o thu được dung dịch chứa x gam axit axetic. Biết hiệu suất quá trình lên men là 
80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của x là 
 A. 96. B. 76,8.  C. 120.  D. 80.  
Câu 6: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ 
hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là           
A. 60.            B. 58.   C. 30.   D. 48. 
Câu 7: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành   5 lít ancol etylic 46o là (biết hiệu suất của 
cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) 
       A. 5,4 kg.  B. 5,0 kg.  C. 6,0 kg.   D. 4,5 kg. 
Câu 8: Cho Glucozơ lên men thành rượu etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dd 
Ca(OH)2 dư tạo ra 25 gam kết tủa. Khối lượng glucozơ đã dùng là bao nhiêu biết hiệu suất quá trình lên men là 80%.     
          A. 23,25 g                   B.28,125g                          C.30,4g                                D.31,76g 
Câu 9: Cho 2,5 kg glucozơ (chứa 20% tạp chất) lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến, ancol bị hao hụt 
10%. Khối lượng rượu thu được là?        A. 800g                     B. 870g                      C.920g                     D. 925g 
Câu 10: Khối lượng glucozơ tạo thành khi thuỷ phân 10 kg gạo có 80% tinh bột là? 

A. 7,79 kg                         B. 8,08 kg                                C. 8,78 kg                         D.8,889 kg  
Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là  

A. ancol etylic, anđehit axetic.    B. glucozơ, ancol etylic.  
C. glucozơ, etyl axetat.     D. mantozơ, glucozơ.  

Câu 12: Thuỷ phân m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra cho 
qua dd Ca(OH)2 dư, thu được 750 gam kết tủa. Nếu hiệu suất mỗi quá trình là 80% thì giá trị m là            
         A. 949,2 gam              B. 945,0 gam            C. 950,5 gam       D. 1000 gam 
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Câu 13: Trong một nhà máy rượu, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50 % xenlulozơ để sản xuất rượu etylic, 
biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất một tấn rượu etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là:   
     A. 500 kg           B. 5051 kg              C. 6000 kg  D. 5031 kg 
Câu 14: Từ một loại mùn cưa chứa 60% xenlulozơ được dùng làm nguyên liệu sản xuất rượu etylic. Nếu dùng một tấn 
mùn cưa trên có thể điều chế được bao nhiêu lít rượu 700 ? Biết hiệu suất của quá trình là 70%, khối lượng riêng của rượu 
etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml.    A. 425,92 lít      B. 533,24 lít           C. 645, 77 lít        D. Một kết quả khác. 
Câu 15: Từ 10 tấn khoai chứa 20% tinh bột lên men rượu thu được 1135,8lít rượu etylic tinh khiếtcó D = 0,8g/ml, hiệu 
suất phản ứng điều chế là        A. 60%  B.70%        C.80%  D.90% 
Câu 16: Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất 0,8g/ml , hiệu suất lên men la 96%, số gam glucozơ dùng để 
điều chế 200 lít dd rượu etylic 300 là       A. 97,83  B.90,26  C.45,08  D.102,86 
Câu 17: V không khí ở đktc ( có chứa 0,03% CO2) cần để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp tạo 50g tinh bột là 

A. 41,48 lít  B. 2240lít  C.138266,7 lít  D.0,0012lít 
Câu 18: Cho m g tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%, tòan bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hòan tòan 
vào dd Ca(OH)2 thu được 550g kết tủa và dd X, đun kĩ dd X thu thêm được 100g kết tủa nữa, giá trị m là 

A. 550  B.810  C.650  D.750 
Câu 19: Từ glucozơ điều chế cao su buna theo sơ đồ sau: Glucozơ  ancol etylic  but-1,3-đien cao su buna, hiệu 
suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4kg cao su buna thì khối kượng glucozơ cần dùng là: 

A. 144kg  B. 108kg  C. 81kg  D. 96kg 
Câu 20: Cho 2,5kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Tính thể tích ancol etylic 400 thu được biết 
ancol etylic có khối lượng riêng là 0,8g/ml và quá trình chế biến anol etylic hao hụt 10% 

A.3194,4 ml  B.27850 ml  C. 2875 ml  D.23000 ml 
Câu 21( Khối A 2009 ) : Lên men m g glucozơ với H = 90%, lượng CO2 sinh ra hấp thu hết vào dd nước vôi trong thu 
được 10g kết tủa, khối lượng dd sau phản ứng giảm 3,4g so với khối lượng dd nước vôi trong ban đầu, giá trị m là 
       A.13   B.30   C.15   D.20 
Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 16 gam ancol êtylic vào nước được 250ml dung dịch ancol, cho khối lượng riêng của ancol 
nguyên chất là 0,8 gam/ml. Dung dịch có độ rượu là : 
   A. 2,120                               B. 6,40                                           C. 120                                   D. 80 

Câu 23 : Đem Glucôzơ lên men điều chế rượu êtylic ( dancol = 0,8 g/ml ). Hiệu suất quá trình lên men là 75%. Để thu được 
80 lít rượu vang 120  thì khối lượng glucôzơ cần dùng là bao nhiêu ? 
    A. 24,3 kg                                     B. 20 kg                            C. 21,5 kg                               D. 25,2 kg 
Câu 24 : Đem rượu Êtylic hòa tan hoàn toàn vào nước được 215,06 mldung dịch rượu có nồng độ 27,6%. Khối lượng 
riêng của dung dịch rượu là 0,93 g/ml, khối lựơng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml. Tìm độ ancol 
     A. 27,60                                      B. 220                               C. 320                            D. Đáp số khác 
Câu 25 : Một loại gạo chức 75% tinh bột. Lấy 78,28 kg gạo này đi nấu rượu hiệu suất cả quá trình là 60% thì thể tích 
rượu thu được là : A. 60 lít              B. 52,4 lít                   C. 62,5 lít                 D. 45 lít  

Câu 26 : Lên men 0,5 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ để điều chế  axit lactic. Biết hiệu suất cả quá trình điều chế là 
81%. Khối lượng axit lactic thu được là:    A. 450,0kg B. 427,5 kg       C. 275,5 kg              D. kết quả khác 
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 thì đó là ancol đơn chức. Còn 

2H ancol n  =  n  thì đó là ancol 2 chức, nếu là hỗn hợp 

các ancol thì đó là hỗn hợp các ancol 2 chức hoặc có 1 ancol đơn chức và ancol còn lại có số nhóm chức lớn 

hơn 2.                 mancol + mNa ban đầu = mchất rắn sau phản ứng + 
2Hm    

Chú ý : chất rắn có thể chỉ là muối hoặc có Na dư. Các e, cần chú ý các bài toán có từ “ chất rắn  
 
Câu 1. Cho 9,2g một ancol no, đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 2,24 lit (đktc) H2. CTPT của ancol X là 
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 A. CH4O B. C2H6O C. C3H8O D. C4H10O 
Câu 2.  Cho 3,35g hh X gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với Na dư thu được 0,56 lit 
H2 (đktc). CTCT thu gọn của 2 ancol đó là 
 A. C2H5OH, C3H7OH  B. C3H7OH, C4H9OH  C. C4H9OH, C5H11OH D. C5H11OH, 
C6H13OH 
Câu 3 (ĐH Nông nghiệp I – 1998). Cho 2,84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức , là đồng đẳng kế tiếp nhau tác 
dụng vừa đủ với Na tạo ra 4,6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc).  
 a) Giá trị của V là:   
 A. 0,224    B. 0,448  C.0,896   D. 0,672 
 b) CTPT của 2 ancol là: 
 A. CH4O, C2H6O B. C2H6O, C3H8O C. C4H10O, C5H12O D. C3H8O, C4H10O 
Câu 4. Cho 1,52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ, sau pư thu được 2,18g 
chất rắn. CTPT của 2 ancol là  
 A. CH3OH và C2H5OH          B.  C2H5OH  và C3H7OH      C.  C3H5OH  và C4H7OH      D.  C3H7OH  và 
C4H9OH                                                                                
Câu 5. Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 
gam chất rắn. Đó là 2 ancol: 
 A. CH3OH và C2H5OH  B. C2H5OH và C3H7OH.  
 C. C3H5OH và C4H7OH  D. C3H7OH và C4H9OH. 
Câu 6. Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc). Khối 
lượng muối natri ancolat thu được là 

 A. 2,4 gam. B. 1,9 gam. C. 2,85 gam. D. 3,8 gam. 
Câu 7. Cho 11g hh gồm hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đđ tác dụng hết với Na đã thu được 3,36lit H2(đkc). 
CTPT 2 ancol:    
 A.CH3OH và C2H5OH.      B. C3H7OH  và C4H9OH.  
 C C3H5OH và C4H7OH.    D. C3H7OH và C2H5OH 
Câu 8. Cho 22g hỗn hợp hai rượu no, đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 6,72 lít H2 
(đktc). Hai rượu đó là: 
 A. C2H5OH và C3H7OH    B. C3H7OH và C4H9OH  
 C. C4H9OH và C5H11OH    D. CH3OH và C2H5OH 
Câu 9. Cho 23,4 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng hết với 13,8 gam 
Na, thu được 36,75 gam chất rắn. Hai ancol đó là:  
 A. C2H5OH và C3H7OH    B. C3H7OH và C4H9OH  
 C. C4H9OH và C5H11OH    D. CH3OH và C2H5OH 
Câu 10. Cho 18,8 gam hỗn hợp C2H5OH và ancol X đồng đẳng của nó tác dụng với Na thu được 5,6 lít H2 (đktc). Số mol 
của ancol X là: 
 A. 0,3 B. 0,2 C. 0,4 D. 0,5 
Câu 11. Một thể tích hơi ancol A tác dụng với Na tạo ra một nửa thể tích hơi hiđro ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Mặt 
khác ancol A làm mất màu dung dịch brom. Công thức phân tử của ancol A là: 
 A. C3H6O3 B. C3H6O C. C2H6O D. C2H6O2 
Câu 12. Hỗn hợp X chứa glixerol và hai ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 8,75 gam X tác dụng 
hết với na (dư) thì thu được 2,52 lít H2 (đktc). Mặt khác 14 gam X hòa tan hết 0,98 gam Cu(OH)2. Công thức phân tử của 
hai ancol trong X là: 
 A. C2H5OH và C3H7OH B. C3H7OH và C4H9OH C. C4H9OH và C5H11OH  D. CH3OH và 
C2H5OH 
Câu 13. Một ancol no, đa chức, mạch hở có n nguyên tử C và m nhóm OH. Cho 7,6gam ancol này tác dụng với Na dư, 
thu được 2,24 lít H2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa n và m là: 
 A. 7n + 1 = 11m B. 7n + 2 = 12m C. 8n + 1 = 11m D. 7n + 2 = 11m 
Câu 14. Cho 5,8 gam hỗn hợp X (chiếm 0,1mol) gồm 2 ancol no, mạch hở (có số lượng nhóm hiđroxyl hơn kém nhau 
nhau 1 đơn vị) tác dụng với na dư thu được 1,568 lít H2 (đktc). Công thức 2 ancol là:  
 A. C3H7OH và C3H6(OH)2   B. C3H7OH và C2H4(OH)2 
 C. CH3OH và C2H4(OH)2   D. C2H5OH và C3H6(OH)2 
Câu 15. Cho 21,2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với 23 gam Na, sau phản 
ứng hoàn toàn thu được 43,8 gam chất rắn. Công thức phân tử của 2 ancol là: 
 A. CH4O và C2H6O B. C4H10O và C5H12O C. C2H6O và C3H8O D. C3H8O và  C4H10O 
Câu 16. Lấy 18,8 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và một ancol A no, đơn chức tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2 
(đktc). Công thức phân tử của A là: 
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 A. C3H7OH B. CH3OH C. C4H9OH D. C5H11OH. 
Câu 17. Hỗn hợp 2 ancol A và B cùng số nhóm OH. Nếu lấy ½ hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc). 
Nếu đốt cháy ½ X thì thu được 11 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của 2 ancol là: 
 A. C2H5OH và C3H7OH    B. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2  
 C. C3H7OH và CH3OH    D. CH3OH và C2H5OH. 
Câu 18. Cho hỗn hợp ancol metylic và một ancol đồng đẳng của nó tác dụng với Na dư thấy bay ra 672 ml H2 (ở đktc). 
Nếu cho hỗn hợp ancol trên tác dụng với 10g axit axetic thì khối lượng este sinh ra ít nhất là bao nhiêu? Giả giả sử hiệu 
suất este là 100% 
 A. 4,44g  B. 7,24g  C. 6,24g  D. 6,40g 
Câu 19. Cho m gam hỗn hợp 2 ancol M và N (hơn kém nhau 1 nguyên tử C) tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 
(đktc). Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên thu được 22g CO2 và 10,8g H2O. Vậy M và N có công thức 
phân tử là: 
 A. C2H5OH và C3H7OH    B. C3H7OH và C3H5OH  
 C. C2H5OH và C3H5OH    D. C2H5OH và C3H6(OH)2 
Câu 20. Một ankanol X có 60% cacbon theo khối lượng trong phân tử. Nếu cho 18g X tác dụng hết với Na thì thể tích H2 
thoát ra (ở đktc) là:     A. 1,12 lít          B. 3,36 lít               C. 2,24 lít          D. 4,48 lít 
Câu 21. Một hỗn hợp gồm 2 ancol X và y no, đơn chức hoặc có một liên kết đôi. Biết 16,2g hỗn hợp làm mất màu hoàn 
toàn 500 g dung dịch brom 5,76%. Khi cho 16,2g hỗn hợp trên tác dụng với Na dư thì thể tích H2 tối đa là: 
 A. 2,016 lít  B.. 4,032 lít  C. 8,064 lít  D. 6,048 lít. 
Câu 22. Cho 1,24 gam hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với natri kim loại thấy thoát ra 336 cm3 H2 (đktc)> Hỗn 
hợp các chất chứa natri được tạo thành có khối lượng là: 
 A. 1,9g  B. 2,85g  C. 3,80g  D. 4,60g 
Câu 23. Cho 1,45g hỗn hợp X gồm 1 rượu no đơn chức C và một rượu D (rượu no 2 lần) tác dụng hết với kim loại kali 
cho 3,92 lít khí H2 (đktc). Đem đốt cháy hoàn toàn 29,0g cũng hỗn hợp X trên thu được 52,8g CO2. Công thức cấu tạo của 
C và D lần lượt là: 
 A. C2H5OH và C3H6(OH)2   B. C2H5OH và C2H4(OH)2  
 C. CH3OH và C2H4(OH)2   D.  CH3OH và C3H6(OH)2 
Câu 24. Cho 16,6g hỗn hợp gồm rượu etylic và rượu n-propylic phản ứng hết với Na(lấy dư), thu được 3,36lit khí 
H2(đkc). Thành phần phần trăm về khối lượng tương ứng của hai rượu là: 
 A. 72,3%và 27,7%.         B. 50% và 50%.  
 C. 46,3% và 53,7%.                    D. 27,7% và 72,3%. 
Câu 25. : Một rượu no đơn chức bậc một tác dụng với Na giải phóng 6,72lit khí (đkc). Khi đehidrat hóa cùng một khối 
lượng rượu đó, thu được 33,6g một olefin. Công thức phân tử của rượu là: 
 A. CH3CH2CH(OH)CH3.                 B. (CH3)2CHOH                 
 C. CH3CH2CH2CH2OH.                 D. (CH3)3C(OH) 
Câu 26: Cho 1,85g một rượu no đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 308ml khí H2(1atm và 27,3oC). Công thức phân 
tử của X là:        A. C2H5OH.                 B. C3H7OH .                   C. C4H9OH                 D. C5H11OH 
Câu 27: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc). 
Khối lượng muối natri ancolat thu được là 

A. 2,4 gam. B. 1,9 gam. C. 2,85 gam. D. 3,8 gam. 
Câu 28: Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 
12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol 
 A. CH3OH và C2H5OH.  B. C2H5OH và C3H7OH.  
 C. C3H5OH và C4H7OH.  D. C3H7OH và C4H9OH. 
Câu 29: 13,8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5,04 lít H2 ở đktc, biết MA < 100. Vậy A có công thức cấu tạo 
thu gọn là      A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H6(OH)2.  D. C3H5(OH)3. 
Câu 30: Có hai thí nghiệm sau : 
TN 1: Cho 6 gam ancol no, mạch hở, đơn chức A tác dụng với m gam Na, thu được 0,075 gam H2. 
TN 2: Cho 6 gam ancol no, mạch hở, đơn chức A tác dụng với 2m gam Na, thu được không tới 0,1 gam H2. A có công 
thức là 
 A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH.  D. C4H7OH. 
Câu 31: Cho 12,8 gam dung dịch ancol A (trong nước) có nồng độ 71,875% tác dụng với lượng Na dư thu được 5,6 lít 
khí (đktc). Công thức của ancol A là 
 A. CH3OH. B. C2H4 (OH)2. C. C3H5(OH)3.  D. C4H7OH. 
Câu 32: Ancol A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đã dùng. Đốt cháy hoàn toàn A được mCO2 = 
1,833mH2O. A có cấu tạo thu gọn là 
 A. C2H4(OH)2. B. C3H6(OH)2. C. C3H5(OH)3.  D. C4H8(OH)2. 
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Câu 33: Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm glixerol và một rượu đơn chức, no A phản ứng với Na thì thu được 8,96 lít khí 
(đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hoà tan được 9,8 gam Cu(OH)2. Công thức của A là             
 A. C2H5OH. B. C3H7OH. C. CH3OH.  D. C4H9OH. 
Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 ancol no đơn chức X, Y là đồng đẳng liên tiếp thu được 11,2 lít CO2 
cũng với lượng hỗn hợp trên cho phản ứng với Na dư thì thu được 2,24 lít H2 (ở đktc). Công thức phân tử của 2 ancol trên 
là  A. C2H5OH; C3H7OH.         B. CH3OH; C3H7OH.             C. C4H9OH; C3H7OH.            D. C2H5OH ; CH3OH. 
Câu  35:Cho 4,6 gam hỗn hợp gồm Rượu mêtylic và prôpylic (tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng hoàn toàn với Na thu được V 
lít khí .Giá tri của V là     A. 2,24 lít                B. 1,12 lít                C. 22,4 lít                D. 11,2 lít 
Câu 36: Cho natri kim loại tác dụng với 1,06gam hỗn hợp hai rượu đồng đẳng liên tiếp của rượu metylic thấy thoát ra 
224ml hiđro (đo ở đktc). Xác định công thức phân tử mỗi rượu. 
   A. CH3OH và C2H5OH                                       B. C2H5OH và C3H7OH 
   C. C4H9OH và C5H11OH                                     D. Kết quả khác 
Câu 37: Cho 9,2 gam hỗn hợp 2 ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít 
H2 (đktc). B là ancol nào dưới đây?  
 A.CH3OH                B. C2H5OH              C. C3H5OH                D. Đáp án khác  
Câu 38: Cho 15,2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 21,8 gam chất rắn và 
bao nhiêu lít hiđro (đktc)?   A. 1,12                 B. 2,24                         C. 3,36                       D. 4,48 
Câu 39: Đề thi cao đẳng 2008 :Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của 
nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa 
đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là: 
 A. C2H6O, CH4O.       B. C3H6O, C4H8O.          C. C2H6O, C3H8O.      D. C2H6O2, C3H8O2 
Câu 40 (ĐH khối A – 2007) Cho 15,6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 
gam Na, thu được 24,5g chất rắn. Hai ancol đó là: 
 A. C3H5OH và C4H7OH  B. C2H5OH và C3H7OH   
 C. C3H7OH và C4H9OH  D. CH3OH và C2H5OH. 
Câu 41 (ĐH khối B – 2007) X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 

5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là :   

      A. C2H4(OH)2.                    B. C3H7OH.             C. C3H5(OH)3.                    D. C3H6(OH)2. 

Câu 42 Cho m gam hh A gồm glixerin và etanol td với lượng Na kim loại dư, sau pứ thu được 8,4 lít H2 (ở đktc). Mặt 

khác, m gam hh A lại hóa tan vừa hết 9,8 gam Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng. Vậy m có giá trị là: 

 A. 23,5 gam  B. 25,0 gam  C. 23,0 gam  D. 25,3 gam 

Câu 43 Cho 15,4 gam hh ancol etylic và etilenglicol tác dụng vừa đủ với Na thì thoát ra 4,48 lít H2 (ở đktc) và dd muối. 

Cô cạn dd muối ta được chất rắn có khối lượng     A. 22,2 gam            B. 24,4 gam          C. 15,2 gam           D. 24,2 gam 

Câu 44 (ĐH khối A – 2009) Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V 
lít khí CO2 (ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là 

      A.  
V

m 2a
22,4

.                  B.  
V

m 2a
11,2

. C.  
V

m a
5,6

. D.  
V

m a
5,6

. 

Câu 1 Xeton CH3-CO-CH=CH2 khi tác dụng hoàn toàn với H2 dư tạo ra sản phẩm: 
A. but-2-en-3-ol                     B. butan-1-ol             C. but-3-en-2-ol   D. butan-2-ol 
Câu 2 Phương pháp điều chế etanol trong phòng thí nghiệm là: 
   A. Hiddrat hóa etilen, xúc tác H2SO4 loãng, 3000C. 
   B. Cho hỗn hợp etilen,và hơi nước qua tháp chứa H3PO4. 
   C. Thủy phân etyl clorua trong môi trương kiềm. 
   D. Lên mem glucozơ. 
Câu 3 Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. Cho X tác dụng với H2 (xt Ni, to) thu được pentan-2-ol. 
Số chất phù hợp của X là.       A.2   B. 4   C. 5   D. 3 
Câu 4( khối B – 2010) Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bằng phản ứng 
cộng H2 (xúc tác Ni, t0)       A. 3  B. 5  C. 2  D. 4 
Câu 5( khối B – 2010) Đốt cháy hòan tòan m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu 
được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng khối lượng ete 
tối đa thu được là 
 A. 7,85 gam.  B. 7,40 gam.  C. 6,50 gam.  D. 5,60 gam. 
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Câu 6( khối B – 2010) Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số 
nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 va 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V 
là    A. 14,56          B. 15,68        C. 11,20  D. 4,48 
Câu 7 ( khối B – 2010) Dãy gồm các chất đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t0) tạo ra sản phẩm có khả năng 
phản ứng với Na là: 
 A. C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH.  B. C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH. 
 C. C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH.   D. CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH. 
Câu 8 ( khối B – 2010) Cho 13,74 gam 2,4,6-trinitrophenol vào bình kín rồi nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau 
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được x mol hỗn hợp khí gồm: CO2, CO, N2 và H2. Giá trị của x là 
 A. 0,60.  B. 0,36.  C. 0,54.  D. 0,45. 
Câu 9 Hỗn hợp X gồm ancol etylic và một ancol đa chức Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 0,6 mol CO2 và 0,85 

mol H2O . Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng với Na dư thì thu được 0,225 mol H2. Công thức của Y và phần trăm khối 

lượng của nó trong X lần lượt là. 

            A. C3H6(OH)2 và 52,41     B. C3H6(OH)2 và 57,41 

            C. C3H5(OH)3 và 57,41     D. C3H5(OH)3 và 52,41 
Câu 10 Thốc thử cần dùng để  phân biệt ancol etylic nguyên chất và cồn 960  là 
      A.HCl                         B.Cu(OH)2                   C. Na                        D.CuSO4 
Câu 11 ( ĐH Khối A – 2010): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu 
được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là  A. 4,72 B. 5,42          C. 7,42        D. 5,72 
Câu 12 ( ĐH Khối A – 2010): Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là 
      A. 3-etylpent-3-en. B. 2-etylpent-2-en. C. 3-etylpent-2-en.     D. 3-etylpent-1-en. 
Câu 13 ( ĐH Khối A – 2010): Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong 
dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc 
tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hóa đạt 
hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn hợp X là 
       A. HCOOH và CH3COOH.  B. CH3COOH và C2H5COOH. 
       C. C2H5COOH và C3H7COOH.  D. C2H7COOH và C4H9COOH. 
Câu 14 ( ĐH Khối A – 2010): Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy cùng số mol 
mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. Ancol Y là 
   A. CH3-CH2-CH(OH)-CH3.  B. CH3-CH2-CH2-CH2-OH. 
   C. CH3-CH2-CH2-OH.  D. CH3-CH(OH)-CH3. 
Câu 15 ( ĐH Khối A – 2010): Trong số các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):  
(1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl 
(2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím 
(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc 
(4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen 
Các phát biểu đúng là  
  A. (1), (2), (4)                           B. (2), (3), (4)                             C. (1), (2), (3)                            D. (1), (3), (4) 
 

 
Các công thức tổng quát của một số ancol cần nhớ 

+ Ancol no, đơn chức  : CnH2n+1OH. 

+ Ancol đơn chức  : R-OH hoặc CnH2n+1-2kOH. 

+ Ancol đơn chức chứa 1 nối đôi : CnH2n-1OH. 

+ Ancol đa chức bất kì  : CnH2n+2-2k-x(OH)x. 

+ Ancol no, đa chức  : CnH2n+2-x(OH)x. 

TỰ LUẬN 

Bài 1:Cho 3,7 gam một rượu đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm3 H2 (đo ở 27,30C và 0,88 atm). Xác định 

công thức tông quát và công thức câu tạo của rượu đó (C4H9OH) 
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Bài 2: Cho m gam rượu đơn chức X tác dụng với Na dư thì thu được 1,12 lít H2 .Nếu đốt cháy lượng rượu trên thì cần vừa 

đủ 10,08 lít CO2 và tạo thành 6,72 lít CO2 các khí đều đo ở đktc        a.Tính m (6 gam)  

  b.Tìm công thức phân tử và công thức  cấu tạo của X (C3H8O và có 2 rượu có công thức này ) 

Bài 3:Một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa (C,H,O) .Khi hóa hơi 0,31gam A thì thu được thể tích bằng thể tích của 0,16 gam 

O2 trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất . Mặt khác cũng 0,31 gam A tác dụng với Na dư thì thu được 112 ml H2 (đktc) 

.Tìm công thức phân tử của A (C2H6O2) 

Bài 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 6,44 gam một rượ A thì thu được 9,24 gam CO2 . Mặt khác khi cho 0,1 mol A tác dụng 

hoàn toàn với Na thi thu được 3,36 lít khí (đktc) . Tìm công thức phân tử và gọi tên A (C3H5(OH)3)  

Bài 5 : X là rượu no, Khi dốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 3,5 mol O2 .Mặt khác 1 mol X tác dụng hoàn toàn với Na thu 

được 1,5 mol H2 .Tìm công thức phân tử của X  

Bài 6 :Cho 0,05 mol một rượu A Tác dụng với Na dư sinh ra 1,12 lít H2 (đktc).Nếu cho 7,6 gam rượu này tác dụng với K 

thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc).              

a.Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của rượu A  . ĐS: C3H6(OH)2 

b.Xác định công thức cấu tạo đúng của A biết A có phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam 

Bài 7:Cho 11,95gam hỗn hợp gồm ancol etylic và  etylenglicol tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 3,64 lít H2 đktc 

.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp  (0,125 mol C2H5OH và 0,1 mol C2H4(OH)2 ) 

Bài 8:Cho 15,2 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 4,48 lít khí H2 đktc .Nếu cho 

hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hòa tan được 4,9 gam Cu(OH)2  

        Xác định công thức phân tử của rượu A                 (C3H7OH) 

Bài 9: Cho 20,3 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 5,04 lít khí H2 đktc .Mặt 

khác 8,12 gam A hoàn tan vừa hết 1,96 gam Cu(OH)2  

a. Xác định công thức phân tử của rượu A                 (C4H9OH) 

b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp  (54,68% và 45,32% ) 

Bài 10: Cho A và B là hai rượu đơn chức, mạch hở .A là rượu no, B là rượu không no trong phân tử có một nối đôi .Cho 

hỗn hợp X gồm 3 gam A và 2,9 gam B tác dụng với Na dư sinh ra 1,12 lít khí H2 đktc  

Xác định 2 rượu A và B (C3H7OH và CH2=CH-CH-CH2-OH) 

Bài 11: Cho 11 gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được 3,36 lít khí H2 đktc.     

            a.Xác định công thức phân tử của hai rượu đó (C2H5OH và CH3OH) 

            b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ( 58,18% và 41,82%) 

Bài 13: Láy một lượng Na kim loại tác dụng vừa đủ với 18,7g hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức thì thu được 29,7g sản 

phẩm. Tìm công thức cấu tạo của ancol có khối lượng phân tử nhỏ nhất. 

Bài 14. Cho hai ancol cùng bậc X và Y. Lấy 1,15g mỗi ancol tác dụng với Na dư, X cho 280 cm3 H2, còn Y cho 

214,66cm3 H2. Xác định công thức cấu tạo của X và Y. Biết các khỉíđo ở đktc. 

*Bài 15. (ĐH Giao thông Vận tải TPHCM – 2001) Cho 12,8g dung dịch rượu A (trong nước) có nồng độ 71,875% tác 

dụng với một lượng thừa natri thu được 5,6 lít khí (đktc). Tìm công thức cấu tạo của A. Biết tỉ khối hơi của A đối với NO2 

bằng 2. 


